VÒNG 13

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1:
Tìm một số có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 9 lần chữ số hàng đơn vị.
Trả lời: Số đó là [image: image1.wmf]


Câu 2:
12,78 + 435,81 + 89 + 64,19 + 11 + 87,22 = [image: image2.wmf]


Câu 3:
Hai người thợ cùng làm chung một công việc thì sau 6 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm công việc ấy một mình thì mất 9 giờ mới xong. Vậy nếu người thứ hai làm công việc đó một mình thì mất [image: image3.wmf]

 giờ mới xong.

Câu 4:
Tìm số tự nhiên n lớn nhất sao cho [image: image4.png]G0, 8:




< n <[image: image5.png]



Trả lời: Số tự nhiên n là [image: image6.wmf]


Câu 5:
Tìm một số biết 37,5% của số đó là 420 . 
Trả lời: Số đó là [image: image7.wmf]


Câu 6:
Trung bình cộng của hai số là 475. Nếu viết thêm chữ số 4 vào bên phải số thứ nhất ta được số thứ hai. Tìm số thứ hai.
Trả lời: Số thứ hai là [image: image8.wmf]


Câu 7:
Hiệu hai số là 33. Lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 3 và số dư là 3. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là [image: image9.wmf]


Câu 8:
Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm số 97 vào bên phải số đó thì ta được số mới lớn hơn số phải tìm là 1978 đơn vị.
Trả lời: Số tự nhiên đó là [image: image10.wmf]


Câu 9:
Diện tích hình chữ nhật tăng bao nhiêu phần trăm nếu chiều dài giảm 20% số đo của nó và chiều rộng tăng thêm 30% số đo của nó?
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đó tăng thêm [image: image11.wmf]

%.

Câu 10:
Một người bán một số hàng được lãi 360000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 15% so với tiền vốn. Hỏi người đó đã bán số hàng được bao nhiêu tiền?
Trả lời: Số hàng đó được bán với số tiền là [image: image12.wmf]

 triệu đồng.
(Nhập kết quả là số thập phân gọn nhất)

VÒNG 7
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Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1:
0,396 × 74 + 0,396 × 26 = [image: image13.wmf]


Câu 2:
25,86 × 17 – 25,86 × 7 = [image: image14.wmf]


Câu 3:
1,386 × 194 – 1,386 × 94 = [image: image15.wmf]


Câu 4:
3,468 × 128 – 3,468 × 28 = [image: image16.wmf]


Câu 5:
42,75 × 39 – 42,75 × 29 = [image: image17.wmf]


Câu 6:
Cho một hình chữ nhật có chiều rộng là 12,8cm. Tĩnh chu vi hình chữ nhật đó biết chiều dài hơn chiều rộng 3,5cm.Trả lời: Chu vi hình chữ nhật đó là [image: image18.wmf]

 cm.

Câu 7:
Một chiêc thùng không cân nặng 8,7kg, mỗi lít dầu cân nặng 0,95kg. Hỏi cái thùng đó đựng 25l dầu cân nặng bao nhiêu ki - lô - gam?
Trả lời: Thùng đựng 25l dầu cân nặng [image: image19.wmf]

kg.

Câu 8:
Tổng của 3 số thập phân bằng 78,61. Tìm số thứ hai biết tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 42,52; tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 65,81.
Trả lời: Số thứ hai là [image: image20.wmf]


Câu 9:
Một cửa hàng bán gạo, buổi sáng bán được 86,5kg; buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi ngày hôm đó cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki - lô - gam gạo?Trả lời: Ngày hôm đó cửa hàng bán được [image: image21.wmf]

 kg.

Câu 10:
Tính chu vi một hình vuông biết cạnh hình vuông đó dài 12,85 cm.Trả lời: Chu vi hình vuông đó là [image: image22.wmf]

 cm.
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